
TT SBD Môn Lớp Ngày Sinh Trường
Số 

tờ
Điểm

Ký 

nộp

Ghi 

chú

1 T01 Nguyễn Thuận An Toán 9A7 04/10/2002 Gia Thụy

2 T02 Trần Văn Báu Toán 9A7 25/2/2002 Ngọc Thụy

3 T03 Nguyễn Mai Chi Toán 9C 18/11/2002 Đức Giang

4 T04 Phạm Tuấn Đại Toán 9A5 25/02/2002 Gia Thụy

5 T05 Đoàn Thái Dương Toán 9A5 14/01/2002 Gia Thụy

6 T06 Lư Hồng Giang Toán 9C 18/10/2002 Ái Mộ

7 T07 Nguyễn Hương Giang Toán 9A2 03/08/2002  Thượng Thanh

8 T08 Đỗ Thu Giang Toán 9C 08/01/2002 Đức Giang

9 T09 Dương Minh Hà Toán 9C 22/10/2002 Ái Mộ

10 T10 Nguyễn Xuân Trung Hiếu Toán 9D 06/10/2002 Thạch Bàn

11 T11 Lê Văn Hiếu Toán 9C 07/10/2002 Ái Mộ

12 T12 Nguyễn Thị Mai Hương Toán 9C 29/4/2002 Cự Khối

13 T13 Nguyễn Tuấn Kiệt Toán 9A5 12/04/2002 Gia Thụy

14 T14 Nguyễn Đắc Minh Toán 9D 10/02/2002 Ái Mộ

15 T15 Nguyễn Hồng Minh Toán 9D 09/01/2002
Ngô Gia Tự

16 T16 Nguyễn Nhật Minh Toán 9A5 29/8/2002 Gia Thụy

17 T17 Bùi Minh Quân Toán 9A1 30/8/2002 NgọcLâm

18 T18 Trần Minh Quang Toán 9A 29/10/2002 Phúc Đồng

19 T19 Lại Hoàng Sơn Toán 9A1 14/11/2002 Sài Đồng

20 T20 Nguyễn Văn Thắng Toán 9A2 11/07/2002 Sài Đồng

21 T21 Đinh Quỳnh Thơ Toán 9A 08/11/2002 Đức Giang

22 T22 Phạm Ngọc Trâm Toán 9C 08/06/2002 Long Biên

23 T23 Nguyễn Hà Trang Toán 9D 26/02/2002 Ngô Gia Tự

24 T24 Lê Thị Huyền Trang Toán 9C 09/02/2002 Ái Mộ

25 T25 Nguyễn Việt Trung Toán 9A 01/11/2002 Phúc Đồng

26 T26 Tôn Thị Khánh Vy Toán 9C 20/09/2002 Ái Mộ

V¾ng:

 HĐ: THCS Gia Thụy PHÒNG THI 1 Môn: TOÁN

Tæng sè bµi thi/ tê giÊy thi: chñ tÞch héi ®ång coi thi

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

QUẬN LONG BIÊN

DANH SÁCH DỰ THI HỌC SINH GIỎI  CẤP QUẬN VÒNG 3

Năm học 2016-2017 Ngày thi:09/02/2017

Họ và tên học sinh

Tæng sè häc sinh dù thi:

Gi¸m thÞ sè 1

Gi¸m thÞ sè 2



TT SBD Môn Lớp Ngày Sinh Trường
Số 

tờ
Điểm

Ký 

nộp

Ghi 

chú

1 L01 Nguyễn Ngọc Quốc Anh Lý 9A 02/02/2002 Đức Giang

2 L02 Phạm Bảo Anh Lý 9A7 16/02/2002 Gia Thụy

3 L03 Lê Hồng Anh Lý 9A4 11/02/2002 Sài Đồng

4 L04 Nguyễn Sỹ Bin Lý 9C 20/11/2002 Đức Giang

5 L05 Nguyễn Trọng Bình Lý 9A2 10/09/2002 NgọcLâm

6 L06 Trần Mạnh Cường Lý 9A4 16/10/2002 Gia Thụy

7 L07 Lương Sơn Dương Lý 9A 11/02/2002 Phúc Đồng

8 L08 Hoàng Nguyễn Minh Giang
Lý 9C 20/08/2002 Ái Mộ

9 L09 Trương Hoàng Hà Lý 9B 13/11/2002 Giang Biên

10 L10 Trần Khánh Hưng Lý 9A3 31/5/2002 NgọcLâm

11 L11 Nguyễn Thu Hường Lý 9B 22/12/2002 Giang Biên

12 L12 Mạc Anh Kiệt Lý 9A5 22/10/2002 Gia Thụy

13 L13 Hoàng Mai Linh Lý 9A1 01/07/2002 Sài Đồng

14 L14 Nguyễn Thành Lợi Lý 9A7 15/04/2002 Gia Thụy

15 L15 Đồng Thế Long Lý 9A3 07/02/2002 Gia Thụy

16 L16 Nguyễn Thu Mai Lý 9A1 23/5/2002 NgọcLâm

17 L17 Ngô Xuân Nhật Minh Lý 9A7 17/08/2002 Gia Thụy

18 L18 Nguyễn Quang Minh Lý 9A7 21/07/2002 Gia Thụy

19 L19 Dư Trà My Lý 9A1 09/05/2002 NgọcLâm

20 L20 Đào Đức Hải Ninh Lý 9A7 02/06/2002
Ngọc Thụy

21 L21 Phạm Kiều Oanh Lý 9A2 25/1/2002 Sài Đồng

22 L22 Chu Trọng Thái Lý 9A 18/02/2002  Phúc Lợi

23 L23 Nguyễn Thu Thảo Lý 9A2 20/01/2002 ĐT Việt Hưng

24 L24 Nguyễn Phương Thảo Lý 9A1 23/01/2002 Ngọc Thụy

25 L25 Phạm Thanh Thảo Lý 9A2 13/2/2002 NgọcLâm

26 L26 Đoàn Ngọc Vinh
Lý 9C 10/10/2002 Ái Mộ

V¾ng:

Gi¸m thÞ sè 1

Gi¸m thÞ sè 2

 HĐ: THCS Gia Thụy PHÒNG THI 2 Môn: LÝ

Tæng sè häc sinh dù thi:

Tæng sè bµi thi/ tê giÊy thi: chñ tÞch héi ®ång coi thi

Họ và tên học sinh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

QUẬN LONG BIÊN

DANH SÁCH DỰ THI HỌC SINH GIỎI  CẤP QUẬN VÒNG 3

Năm học 2016-2017 Ngày thi:09/02/2017



TT SBD Môn Lớp Ngày Sinh Trường
Số 

tờ
Điểm

Ký 

nộp

Ghi 

chú

1 H01 Phạm Thị Hà Anh Hóa 9A1 22/12/2002 NgọcLâm

2 H02 Trần Gia Bảo Hóa 9A1 21/01/2002 Sài Đồng

3 H03 Trần Quỳnh Châu Hóa 9A2 15/02/2002  Thượng Thanh

4 H04 Vũ Ngọc Châu Hóa 9A5 18/02/2002 Gia Thụy

5 H05 Lê Thùy Dương Hóa 9A 17/10/2002 Cự Khối

6 H06 Nguyễn Minh Giang Hóa 9A1 06/03/2002 Sài Đồng

7 H07 Quách Thu Hà Hóa 9A5 01/01/2002 Gia Thụy

8 H08 Nguyễn Minh Hiền
Hóa 9C 03/05/2002 Ái Mộ

9 H09 Nguyễn Đức Hiếu Hóa 9A6 22/06/2002 Sài Đồng

10 H10 Nguyễn Thái Hòa Hóa 9A2 29/4/2002 NgọcLâm

11 H11 Đào Thị Thanh Huế Hóa 9A 09/11/2002 Cự Khối

12 H12 Trần Thị Thanh Huyền Hóa 9A2 24/06/2002 Gia Thụy

13 H13 Hoàng Khánh Linh
Hóa 9C 24/06/2002 Ái Mộ

14 H14 Bùi Thảo Linh Hóa 9A1 09/04/2002 Sài Đồng

15 H15 Trịnh Khánh Linh Hóa 9A1 16/01/2002 Sài Đồng

16 H16 Vũ Thế Mạnh Hóa 9A3 17/11/2002 Việt Hưng

17 H17 Lê Xuân Minh Hóa 9A1 06/07/2002 NgọcLâm

18 H18 Nguyễn Tuấn Minh Hóa 9A2 03/12/2002  Thượng Thanh

19 H19 Nguyễn Thị Như Nguyệt Hóa 9A2 11/09/2002 Sài Đồng

20 H20 Nguyễn Ngọc Sáng Hóa 9A3 25/6/2002  Thượng Thanh

21 H21 Nguyễn Đức Thắng Hóa 9A 17/07/2002 Phúc Đồng

22 H22 Nguyễn Phương Thảo Hóa 9A1 28/5/2002 NgọcLâm

23 H23 Lê Thị Phương Thảo Hóa 9A7 21/5/2002 Gia Thụy

24 H24 Nguyễn Phương Thảo Hóa 9B 30/07/2002 Giang Biên

25 H25 Lê Phạm Thủy Tiên Hóa 9A5 04/09/2002 Gia Thụy

26 H26 Nguyễn Minh Tuấn Hóa 9A3 10/08/2002  Thượng Thanh

V¾ng:

Gi¸m thÞ sè 2

 HĐ: THCS Gia Thụy PHÒNG THI 3 Môn: HÓA

Tæng sè häc sinh dù thi:

Tæng sè bµi thi/ tê giÊy thi: chñ tÞch héi ®ång coi thi

Gi¸m thÞ sè 1

Họ và tên học sinh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

QUẬN LONG BIÊN

DANH SÁCH DỰ THI HỌC SINH GIỎI  CẤP QUẬN VÒNG 3

Năm học 2016-2017 Ngày thi:09/02/2017



TT SBD Môn Lớp Ngày Sinh Trường
Số 

tờ
Điểm

Ký 

nộp

Ghi 

chú

1 S01 Lưu Hoàng Anh Sinh 9A1 10/07/2002 NgọcLâm

2 S02 Nguyễn Ngọc Ánh Sinh 9B 29/11/2002 Cự Khối

3 S03 Đào Thanh Hiếu Sinh 9C 30/9/2002 Cự Khối

4 S04 Phạm Minh Hương Sinh 9A4 07/12/2002 Sài Đồng

5 S05 Phạm Trường Lâm Sinh 9A1 30/62002 NgọcLâm

6 S06 Lê Hoàng Linh Sinh 9A4 09/11/2002 Gia Thụy

7 S07 Chu Thành Long Sinh 9A3 25/10/2002 Việt Hưng

8 S08 Nguyễn Đình Lương Sinh 9A5 01/05/2002 NgọcLâm

9 S09 Lê Phương Ly Sinh 9D 18/07/2002 Ái Mộ

10 S10 Trần Lê Thảo Ly Sinh 9A3 02/07/2002 Sài Đồng

11 S11 Chu Thị Minh Lý Sinh 8A 22/01/2002  Phúc Lợi

12 S12 Đinh Trần Phương Mai Sinh 9A5 10/04/2002 Gia Thụy

13 S13 Nguyễn Lê Hiền Minh Sinh 9E 19/12/2002 Ái Mộ

14 S14 Dương Phúc Minh Sinh 9A3 27/10/2002 Gia Thụy

15 S15 Nguyễn Hà Phương Sinh 9A1 02/08/2002 Ngọc Thụy

16 S16 Chu Thúy Quyên Sinh 9A 16/2/2002 Long Biên

17 S17 Lưu Thị Minh Tâm Sinh 9B 09/11/2002 Cự Khối

18 S18 Nguyễn Thị Ngọc Thảo Sinh 9A6 11/01/2002 Gia Thụy

19 S19 Vũ Anh Thư Sinh 9A1 07/10/2002 Sài Đồng

20 S20 Ngô Thùy Trang Sinh 9C 12/04/2002 Ái Mộ

21 S21 Nguyễn Đoàn Yến Trang Sinh 9D 11/04/2002 Ái Mộ

22 S22 Đào Huyền Trang Sinh 9B 12/12/2002 Cự Khối

23 S23 Ngô Minh Yến Sinh 9A6 09/02/2002 Gia Thụy

V¾ng:

Gi¸m thÞ sè 1

Gi¸m thÞ sè 2

 HĐ: THCS Gia Thụy PHÒNG THI 4 Môn: SINH

Tæng sè häc sinh dù thi:

Tæng sè bµi thi/ tê giÊy thi: chñ tÞch héi ®ång coi thi

Họ và tên học sinh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

QUẬN LONG BIÊN

DANH SÁCH DỰ THI HỌC SINH GIỎI  CẤP QUẬN VÒNG 3

Năm học 2016-2017 Ngày thi:09/02/2017



TT SBD Môn Lớp Ngày Sinh Trường
Số 

tờ
Điểm

Ký 

nộp

Ghi 

chú

1 Đ01 Lê Quỳnh Anh Địa Lý 9A2 23/5/2002 Thượng Thanh

2 Đ02 Lê Phương Anh Địa Lý 9A7 17/07/2002 Gia Thụy

3 Đ03 Đỗ Minh Anh Địa Lý 9A 12/07/2002 Long Biên

4 Đ04 Đoàn Tiến Anh Địa Lý 9A6 09/06/2002 NgọcLâm

5 Đ05 Nguyễn Phương Anh Địa Lý 9A  6 /7/2002
Ngô Gia Tự

6 Đ06 Lê Hiền Anh Địa Lý 9C 07/11/2002 Ái Mộ

7 Đ07 Nguyễn Minh Ánh Địa Lý 9D 17/02/2002 Ái Mộ

8 Đ08 Phạm Châu Bình Địa Lý 9A2 12/10/2002 Việt Hưng

9 Đ09 Phạm Linh Chi Địa Lý 9D 01/10/2002
Ngô Gia Tự

10 Đ10 Trần Mai Chi Địa Lý 9A6 10/08/2002
Ngọc Thụy

11 Đ11 Nguyễn Thành Đạt Địa Lý 9A 24/04/2002 Phúc Đồng

12 Đ12 Bành Ánh Dương Địa Lý 9A2 23/09/2002 Việt Hưng

13 Đ13 Phạm Thùy Dương Địa Lý 9A1 09/07/2002 NgọcLâm

14 Đ14 Lê Vũ Hoàng Địa Lý 9A 30/04/2002 Ái Mộ

15 Đ15 Nguyễn Khánh Linh Địa Lý 9D 22/12/2002 Ái Mộ

16 Đ16 Nguyễn Thùy Linh Địa Lý 9A5 05/04/2002 Gia Thụy

17 Đ17 Phạm Hồng Linh Địa Lý 9C 04/03/2002 Long Biên

18 Đ18 Bùi Khánh Linh Địa Lý 9A7 11/06/2002 Gia Thụy

19 Đ19 Nguyễn Thị Huyền My Địa Lý 9A 29/4/2002 Long Biên

20 Đ20 Phạm Hồng Ngọc Địa Lý 9A6 08/04/2002 Gia Thụy

21 Đ21 Mai Công Phú Địa Lý 9A2 05/10/2002 ĐT Việt Hưng

22 Đ22 Bùi Minh Phúc Địa Lý 9C 18/11/2002 Ái Mộ

23 Đ23 Bạch Đăng Quang Địa Lý 9A4 06/01/2002 Gia Thụy

24 Đ24 Hoàng Phương Thảo Địa Lý 9C 10/01/2002 Đức Giang

25 Đ25 Nguyễn Hương Trà Địa Lý 9A8 16/10/2002
Ngọc Thụy

V¾ng:Tæng sè häc sinh dù thi:

Tæng sè bµi thi/ tê giÊy thi: chñ tÞch héi ®ång coi thi

Gi¸m thÞ sè 1

Gi¸m thÞ sè 2

Năm học 2016-2017 Ngày thi:09/02/2017

 HĐ: THCS Gia Thụy PHÒNG THI 5 Môn: ĐỊA

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

QUẬN LONG BIÊN

DANH SÁCH DỰ THI HỌC SINH GIỎI  CẤP QUẬN VÒNG 3

Họ và tên học sinh



TT SBD Môn Lớp Ngày Sinh Trường
Số 

tờ
Điểm

Ký 

nộp

Ghi 

chú

1 C01 Trần Đặng Khánh An GDCD 9A2 03/09/2002 NgọcLâm

2 C02 Nguyễn Quỳnh Anh GDCD 9E 27/07/2002 Ái Mộ

3 C03 Moọc Minh Anh GDCD 9A2 08/02/2002 Việt Hưng

4 C04 Nguyễn Minh Anh GDCD 9D 12/11/2002 Ái Mộ

5 C05 Trịnh Thị Huyền GDCD 9E 13/11/2002 Ái Mộ

6 C06 Kiều Khánh Linh GDCD 9C 13/10/2002 Ái Mộ

7 C07 Bùi Khánh Ly GDCD 9A1 08/05/2002 Sài Đồng

8 C08 Đỗ Minh Lý GDCD 9A1 25/05/2002  Thượng Thanh

9 C09 Trần Giang Ngân GDCD 9A 29/05/2002 Đức Giang

10 C10 Lê Thu Ngân GDCD 9A4 11/03/2002 NgọcLâm

11 C11 Vũ Thị Minh Ngọc GDCD 9D 30/06/2002 Ngô Gia Tự

12 C12 Phạm Thanh Phương GDCD 9A6 28/07/2002 Gia Thụy

13 C13 Đặng Thị Thu Phương GDCD 9A3 07/12/2002 Sài Đồng

14 C14 Âu Diễm Quỳnh GDCD 9A2 09/11/2002 Việt Hưng

15 C15 Nguyễn Thu Diễm Quỳnh GDCD 9A6 19/08/2002 Gia Thụy

16 C16 Phùng Đức Toàn GDCD 9E 13/6/2002 Ái Mộ

17 C17 Nguyễn Linh Trang GDCD 9A6 23/08/2002 Gia Thụy

18 C18 Trần Quỳnh Trang GDCD 9D 03/07/2002 Ngô Gia Tự

19 C19 Vũ Hạnh Trang GDCD 9A4 12/08/2002 Gia Thụy

20 C20 Doãn Huyền Trang GDCD 9C 27/05/2002 Ái Mộ

21 C21 Kiều Minh Trang GDCD 9A 03/12/2002  Phúc Lợi

22 C22 Ngô Hiểu Trinh GDCD 9A1 06/06/2002 ĐT Việt Hưng

23 C23 Nguyễn Nhật Vi GDCD 9D 26/09/2002 Ái Mộ

V¾ng:Tæng sè häc sinh dù thi:

Tæng sè bµi thi/ tê giÊy thi: chñ tÞch héi ®ång coi thi

Gi¸m thÞ sè 1

Gi¸m thÞ sè 2

QUẬN LONG BIÊN

DANH SÁCH DỰ THI HỌC SINH GIỎI  CẤP QUẬN VÒNG 3

Năm học 2016-2017 Ngày thi:09/02/2017

 HĐ: THCS Gia Thụy PHÒNG THI 6 Môn: GDCD

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Họ và tên học sinh



TT SBD Môn Lớp Ngày Sinh Trường
Số 

tờ
Điểm

Ký 

nộp

Ghi 

chú

1 U01 Nguyễn Việt Anh
Sử

9C 16/11/2002
Ngô Gia Tự

2 U02 Nguyễn Minh Anh Sử 9A4 28/03/2002 Gia Thụy

3 U03 Hà Mai Anh Sử 9C 21/08/2002 Ngô Gia Tự

4 U04 Đỗ Thùy Dung Sử 9A5 21/5/2002  Thượng Thanh

5 U05 Mai Hương Giang Sử 9A2 10/10/2002 NgọcLâm

6 U06 Nguyễn Thanh Hà Sử 9A5 23/11/2002 NgọcLâm

7 U07 Đặng Thị Hồng Hạnh
Sử

9C 22/03/2002
Ngô Gia Tự

8 U08 Phạm Nguyên Hạnh Sử 9A4 01/04/2002 Gia Thụy

9 U09 Trần Đan Lê
Sử

9D 02/08/2002
Ngô Gia Tự

10 U10 Phạm Thảo Linh Sử 9D 12/10/2002 Ngô Gia Tự

11 U11 Nguyễn Thùy Linh Sử 9D 16/10/2002 Ngô Gia Tự

12 U12 Dương Tuấn Hoàng Long
Sử 9C 22/08/2002 Ái Mộ

13 U13 Lê Hằng Nga Sử 9B 31/10/2002 Cự Khối

14 U14 Lê Phương Nga Sử 9A2 29/06/2002  Thượng Thanh

15 U15 Quản Vân Nhi
Sử 9D 15/06/2002 Ái Mộ

16 U16 Lê Tuấn Phong Sử 9A3 06/06/2002 Sài Đồng

17 U17 Dương Quỳnh Phương Sử 9A4 09/08/2002 Gia Thụy

18 U18 Bạch Như Quỳnh Sử 9A5 24/01/2002 Gia Thụy

19 U19 Lương Thị Phương Thanh Sử 9A5 15/7/2002 NgọcLâm

20 U20 Nguyễn Ngọc Thảo Sử 9A3 21/05/2002  Thượng Thanh

21 U21 Nguyễn Phương Thảo Sử 9A 27/11/2002 Giang Biên

22 U22 Nguyễn Thị Minh Thùy Sử 9A7 25/08/2002 Gia Thụy

23 U23 Ngô Thu Trà Sử 9A5 16/04/2002 Gia Thụy

24 U24 Ngô Thu Trang Sử 9A5 20/07/2002 Sài Đồng

V¾ng:

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

QUẬN LONG BIÊN

DANH SÁCH DỰ THI HỌC SINH GIỎI  CẤP QUẬN VÒNG 3

Năm học 2016-2017 Ngày thi:09/02/2017

 HĐ: THCS Gia Thụy PHÒNG THI 7 Môn: SỬ

Tæng sè häc sinh dù thi:

Tæng sè bµi thi/ tê giÊy thi: chñ tÞch héi ®ång coi thi

Gi¸m thÞ sè 1

Gi¸m thÞ sè 2

Họ và tên học sinh



TT SBD Môn Lớp Ngày Sinh Trường
Số 

tờ
Điểm

Ký 

nộp

Ghi 

chú

1 V01 Đinh Thanh An Văn 9A7 23/05/2002 Gia Thụy

2 V02 Nguyễn Phương Anh Văn 9A2 18/04/2002 ĐT Việt Hưng

3 V03 Vũ Thu Mai Anh Văn 9A3 16/08/2002  Thượng Thanh

4 V04 Nguyễn Thị Minh Châu Văn 9A1 04/03/2002 Sài Đồng

5 V05 Nguyễn Phương Chi Văn 9A3 10/01/2002 Việt Hưng

6 V06 Nguyễn Linh Đan Văn 9A2 18/08/2002  Thượng Thanh

7 V07 Mai Uyền Hương Văn 9A6 08/06/2002 Gia Thụy

8 V08 Đỗ Mai Linh Văn 9A5 17/11/2002 Gia Thụy

9 V09 Phan Ngọc Linh Văn 9A5 04/08/2002 Gia Thụy

10 V10 Vũ Vân Linh Văn 9A5 14/07/2002 Gia Thụy

11 V11 Lê Phương Mai Văn 9D 07/08/2002 Ngô Gia Tự

12 V12 Bành Ngọc Mai Văn 9A3 31/08/2002  Thượng Thanh

13 V13 Âu Duy Mạnh Văn 9A3 25/09/2002 Việt Hưng

14 V14 Vũ Hoàng My Văn 9A1 27/3/2002
Ngọc Thụy

15 V15 Phạm Hồng Nhung Văn 9A5 19/07/2002 Gia Thụy

16 V16 Trịnh Minh Phương Văn 9A1 24/12/2002 Ngọc Thụy

17 V17 Đinh Mai Phương Văn 9A2 12/01/2002 NgọcLâm

18 V18 Dương Phương Thảo Văn 9D 04/09/2002 Thạch Bàn

19 V19 Trần Quỳnh Trang Văn 9A3 12/10/2002 Việt Hưng

20 V20 Trần Quỳnh Trang Văn 9A 22/03/2002 Phúc Đồng

21 V21 Trần Cẩm Tú Văn 9D 28/10/2002 Ngô Gia Tự

22 V22 Nguyễn Hồng Vân Văn 9A6 01/03/2002 Gia Thụy

23 V23 Đào Thị Vui Văn 9A8 19/12/2002 Ngọc Thụy

24 V24 Lê Hà Vy Văn 9A5 12/07/2002 Gia Thụy

V¾ng:

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

QUẬN LONG BIÊN

DANH SÁCH DỰ THI HỌC SINH GIỎI  CẤP QUẬN VÒNG 3

Năm học 2016-2017 Ngày thi:09/02/2017

 HĐ: THCS Gia Thụy PHÒNG THI 8 Môn: VĂN

Tæng sè häc sinh dù thi:

Tæng sè bµi thi/ tê giÊy thi: chñ tÞch héi ®ång coi thi

Họ và tên học sinh

Gi¸m thÞ sè 1

Gi¸m thÞ sè 2



TT SBD Môn Lớp Ngày Sinh Trường
Số 

tờ
Điểm

Ký 

nộp

Ghi 

chú

1 A01 Nguyễn Hồng An Anh 9A1 26/1/2002 NgọcLâm

2 A02 Phạm Quỳnh Anh Anh 9A1 21/01/2002 Sài Đồng

3 A03 Nguyễn Hoàng Trâm Anh Anh 9A3 14/05/2002  Thượng Thanh

4 A04 Nguyễn Thị Nguyệt Ánh Anh 9C 21/9/2002 Ái Mộ

5 A05 Hoàng Linh Chi Anh 9A6 16/04/200 Gia Thụy

6 A06 Phan Yến Chi Anh 9A1 04/12/2002 Sài Đồng

7 A07 Nguyễn Hữu Dương Anh 9A1 22/6/2002 NgọcLâm

8 A08 Hoàng Giang Anh 9A7 24/09/2002 Gia Thụy

9 A09 Đoàn Bảo Hân Anh 9A4 03/12/2002 Gia Thụy

10 A10 Đinh Nguyễn Phương Hạnh Anh 9A3 12/01/2002 NgọcLâm

11 A11 Trương Việt Hoa Anh 9A7 18/10/2002 Gia Thụy

12 A12 Nguyễn Hữu Khiêm Anh 9D 03/01/2002 Ngô Gia Tự

13 A13 Phạm Thanh Lâm Anh 9A6 13/07/2002 Gia Thụy

14 A14 Trần Phương Linh Anh 9A4 28/08/2002 Wellspring

15 A15 Trần Yến Linh Anh 9A4 28/08/2002 Wellspring

16 A16 Trần Y Ly Anh 9A 24/8/2002 Long Biên

17 A17 Phạm Quỳnh Mai Anh 9A7 03/01/2002 Gia Thụy

18 A18 Trần Ngọc Mai Anh 9A6 05/03/2002 Gia Thụy

19 A19 Vũ Trịnh Như Nguyệt Anh 9C 02/12/2002 Ái Mộ

20 A20 Nguyễn Hà Phong Anh 9A1 20/01/2002 NgọcLâm

21 A21 Phạm Lan Phương Anh 9C 24/03/2002 Thạch Bàn

22 A22 Phạm Thúy Quỳnh Anh 9A1 15/12/2002 NgọcLâm

23 A23 Nguyễn Đắc Thành Anh 9A7 17/06/2002 Gia Thụy

24 A24 Phùng Thu Thảo Anh 9D 13/08/2002
Ngô Gia Tự

25 A25 Đàm Phương Thảo Anh 9A5 24/08/2002 Gia Thụy

26 A26 Đỗ Phương Thảo Anh 9A 13/12/2002 Long Biên

27 A27 Lưu Ngọc Trâm Anh 9A5 17/02/2002 Gia Thụy

28 A28 Phạm Anh Tuấn Anh 9A2 15/6/2002 NgọcLâm

V¾ng:

Họ và tên học sinh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

QUẬN LONG BIÊN

DANH SÁCH DỰ THI HỌC SINH GIỎI  CẤP QUẬN VÒNG 3

Năm học 2016-2017 Ngày thi:09/02/2017

 HĐ: THCS Gia Thụy PHÒNG THI 9 Môn: ANH

Tæng sè häc sinh dù thi:

Tæng sè bµi thi/ tê giÊy thi: chñ tÞch héi ®ång coi thi

Gi¸m thÞ sè 1

Gi¸m thÞ sè 2



TT SBD Môn Lớp Ngày Sinh Trường
Số 

tờ
Điểm

Ký 

nộp

Ghi 

chú

1 I01 Lê Viết Cường Tin 9A6 05/07/2002 Gia Thụy

2 I02 Nguyễn Tuấn Đạt Tin 9B 16/03/2002  Bồ Đề

3 I03 Nguyễn Tiến Đạt Tin 9C 24/10/2002 Ái Mộ

4 I04 Vũ Trường Giang Tin 9A6 05/02/2002 Gia Thụy

5 I05 Bùi Phúc Hải Tin 9C 27/04/2002
Ngô Gia Tự

6 I06 Đàm Trọng Hưng Tin 9A2 06/10/2002 NgọcLâm

7 I07 Phạm Ngọc Kiên Tin 9A
03/06/2002 Cự Khối

8 I08 Nguyễn Trần Nhật Linh Tin 9A3 27/11/2002 Việt Hưng

9 I09 Hà Diệu Linh Tin 9A3 20/9/2002 Việt Hưng

10 I10 Đỗ Bá Minh Tin 9C 21/05/2002 Đức Giang

11 I11 Ngô Quang Nguyên Tin 9A1 25/4/2002 Việt Hưng

12 I12 Hà Minh Quân Tin 9C 31/10/2002 Ái Mộ

Họ và tên học sinh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

QUẬN LONG BIÊN

DANH SÁCH DỰ THI HỌC SINH GIỎI  CẤP QUẬN VÒNG 3

Năm học 2016-2017 Ngày thi:09/02/2017

 HĐ: THCS Gia Thụy PHÒNG THI 10 Môn: TIN


